
Sông Oyodo-gawa Sông Oyodo-gawa 

Sông Akisha-gawa

Sông Akisha-gawa

Thành phố Miyakonojo

Thành phố Miyazaki

Thành phố Kobayashi

Uranomyo Takaoka-cho

Shika Takajo-cho

Kamiya Nojiri-cho

Hirabae

Honbae

Hoshiyanagi

10

Đập số hai sông Oyodo-gawa

Văn phòng quản lý đập Takaoka

高岡町域 8

8 8
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

3332

4 5
8 9
12 13

Sông Oyodo-gawa Sông Oyodo-gawa 

Sông Akisha-gawa

Sông Akisha-gawa

Thành phố Miyakonojo

Thành phố Miyazaki

Thành phố Kobayashi

Uranomyo Takaoka-cho

Shika Takajo-cho

Kamiya Nojiri-cho

Hirabae

Honbae

Hoshiyanagi

10

Đập số hai sông Oyodo-gawa

Văn phòng quản lý đập Takaoka

高岡町域 8

8 8
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

3332

4 5
8 9
12 13



Sông Oyodo-gawa

Sông Oyodo-gawa

Sông Nitao-gawa
Sông Nitao-gawa

Sô
ng

 Sa
ka

i-g
aw

a

Sô
ng

 Sa
ka

i-g
aw

a

Sông Oyodo-gawa
Sông Oyodo-gawa

Uranomyo Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Uranomyo Takaoka-cho

Karasaki

Nitao

Yunokizaki

10

Cầu Nitao-bashi

Cầ
u Y

un
ok

iza
ki-

ba
sh

i

Cầu Mosaru-bashi

Cầu
 Sh

iny
am

ash
ita

-ba
shi

Cầu
 Ka
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i-b
ash

i

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Katamae

Bưu điện Yamashita

高岡町域 9

9 9
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

3534

5 6

12 13 14
8 9 10
4

Sông Oyodo-gawa

Sông Oyodo-gawa

Sông Nitao-gawa
Sông Nitao-gawa

Sô
ng

 Sa
ka

i-g
aw

a

Sô
ng
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ka

i-g
aw

a

Sông Oyodo-gawa
Sông Oyodo-gawa

Uranomyo Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Uranomyo Takaoka-cho

Karasaki

Nitao

Yunokizaki

10

Cầu Nitao-bashi

Cầ
u Y

un
ok

iza
ki-

ba
sh

i

Cầu Mosaru-bashi

Cầu
 Sh

iny
am

ash
ita

-ba
shi

Cầu
 Ka

ras
ak

i-b
ash

i

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Katamae

Bưu điện Yamashita

高岡町域 9

9 9
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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EW

3534

5 6

12 13 14
8 9 10
4



Đập UritaĐập Urita

Sông Oyodo-gawa

Sông Oyodo-gawa

Hồ Imohori-ike

Hồ Nagata-ike

Hồ Matsubazako Sango-ike

Hồ Matsubazako Ichigo-ike
Hồ Matsubazako Nigo-ike

Sông Urita-gawa

Gocho Takaoka-cho

Uranomyo Takaoka-cho

Oyamada Takaoka-cho

Takahama Takaoka-cho

Công viên tự nhiên đập Urita

Đền Mukasa

高岡町域 10

10 10
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

3736

11
13 14 15

5 6 7
9 10

Đập UritaĐập Urita

Sông Oyodo-gawa

Sông Oyodo-gawa

Hồ Imohori-ike

Hồ Nagata-ike

Hồ Matsubazako Sango-ike

Hồ Matsubazako Ichigo-ike
Hồ Matsubazako Nigo-ike

Sông Urita-gawa

Gocho Takaoka-cho

Uranomyo Takaoka-cho

Oyamada Takaoka-cho

Takahama Takaoka-cho

Công viên tự nhiên đập Urita

Đền Mukasa

高岡町域 10

10 10
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

3736

11
13 14 15

5 6 7
9 10



Hồ Hagiwara-ike Hồ Yamashitakami-ike Hồ Tomiyoshimatsugasako-ike

Hồ Tomiyoshikoyagasako-ike

Hồ Kunita-ike

Hồ Kohikarishin-ike

Hồ Sanada-ike

Hồ Osuki-ike

Hồ Osako-ike

Hồ Uchinohanami-ike

Hồ Yunotani-ike

Hồ Tanino-ike

Sông Oyodo-gawaSông Oyodo-gawa

Sông Urita-gawa

Sông Urita-gawa

TomiyoshiTomiyoshi

NagamineNagamine

Oyamada Takaoka-choOyamada Takaoka-cho

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

Shimokuranaga Takaoka-choShimokuranaga Takaoka-cho

Takahama Takaoka-choTakahama Takaoka-cho

Hanami Takaoka-choHanami Takaoka-cho

Miyazaki Nishi

Shimotomiyoshi

Miyazaki-shi Matono

Miyazaki-shi Futomo

Miyazaki-shi Monzen

Miyazaki-shi Shimokuranaga

10

28

13

28

13

Cầu Bansho

Đường cao tốc Higashikyushu

Bưu điện MukasaTiểu học Mukasa

Đền Sumiyoshi

Đền Yasaka

Đền Nagamine

Đền Ushiara

Đền Mukasa

Đền Awano

Chùa Jusho-ji

Văn phòng chi nhánh Mukasa chi nhánh tổng hợp Takaokaa

Trường tiểu 
học Mukasa

Nhà văn hóa cộng đồng Miyazuru

Trung tâm khu phức hợp nông nghiệpSân chơi thể thao Sun Sport Land Takaoka

Nhà thi đấu Mukasa

Sân golf Miyazaki Oyodo CC

高岡町域 11

11 11
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N
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EW

3938

14 15

6 7
10 11

Hồ Hagiwara-ike Hồ Yamashitakami-ike Hồ Tomiyoshimatsugasako-ike

Hồ Tomiyoshikoyagasako-ike

Hồ Kunita-ike

Hồ Kohikarishin-ike

Hồ Sanada-ike

Hồ Osuki-ike

Hồ Osako-ike

Hồ Uchinohanami-ike

Hồ Yunotani-ike

Hồ Tanino-ike

Sông Oyodo-gawaSông Oyodo-gawa

Sông Urita-gawa

Sông Urita-gawa

TomiyoshiTomiyoshi

NagamineNagamine

Oyamada Takaoka-choOyamada Takaoka-cho

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

Shimokuranaga Takaoka-choShimokuranaga Takaoka-cho

Takahama Takaoka-choTakahama Takaoka-cho

Hanami Takaoka-choHanami Takaoka-cho

Miyazaki Nishi

Shimotomiyoshi

Miyazaki-shi Matono

Miyazaki-shi Futomo

Miyazaki-shi Monzen

Miyazaki-shi Shimokuranaga

10

28

13

28

13

Cầu Bansho

Đường cao tốc Higashikyushu

Bưu điện MukasaTiểu học Mukasa

Đền Sumiyoshi

Đền Yasaka

Đền Nagamine

Đền Ushiara

Đền Mukasa

Đền Awano

Chùa Jusho-ji

Văn phòng chi nhánh Mukasa chi nhánh tổng hợp Takaokaa

Trường tiểu 
học Mukasa

Nhà văn hóa cộng đồng Miyazuru

Trung tâm khu phức hợp nông nghiệpSân chơi thể thao Sun Sport Land Takaoka

Nhà thi đấu Mukasa

Sân golf Miyazaki Oyodo CC

高岡町域 11

11 11
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

3938

14 15

6 7
10 11



Sông Yoreshi-gawa
Sông Yoreshi-gawa

Sông Oyodo-gawa

Sông Oyodo-gawa

Thành phố Miyakonojo

Thành phố Miyazaki

Uranomyo Takaoka-cho

Shika Takajo-cho

Uchiyama Takaoka-cho
Uchiyama Takaoka-cho

10

Cầu Nishitani-bashi

Trường tiểu học Kyusarukawa

高岡町域 12

12 12
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

4140

8 9
12 13

Sông Yoreshi-gawa
Sông Yoreshi-gawa

Sông Oyodo-gawa

Sông Oyodo-gawa

Thành phố Miyakonojo

Thành phố Miyazaki

Uranomyo Takaoka-cho

Shika Takajo-cho

Uchiyama Takaoka-cho
Uchiyama Takaoka-cho

10

Cầu Nishitani-bashi

Trường tiểu học Kyusarukawa

高岡町域 12

12 12
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

4140

8 9
12 13



Sông Nitao-gawa
Sông Nitao-gawa

Sô
ng

 Oy
od

o-
ga

wa

Sô
ng

 Oy
od

o-
ga

wa

Sông Sakai-gawa
Sông Sakai-gawa

Uchiyama Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Matsugahae

10

Nhà văn hóa cộng đồng Yamashita

Trung tâm làng Sarukawa

高岡町域 13

13 13
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N
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4342

8 9 10
12 13 14

16

Sông Nitao-gawa
Sông Nitao-gawa

Sô
ng

 Oy
od

o-
ga

wa

Sô
ng

 Oy
od

o-
ga

wa

Sông Sakai-gawa
Sông Sakai-gawa

Uchiyama Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Matsugahae

10

Nhà văn hóa cộng đồng Yamashita

Trung tâm làng Sarukawa

高岡町域 13

13 13
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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4342

8 9 10
12 13 14

16



Oyamada Takaoka-cho

Kamikuranaga Takaoka-cho 

Takahama Takaoka-cho

28

Đến thị trấn Tano

高岡町域 14

14 14
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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4544

9 10 11
13 14 15
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Oyamada Takaoka-cho

Kamikuranaga Takaoka-cho 

Takahama Takaoka-cho

28

Đến thị trấn Tano

高岡町域 14

14 14
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

4544

9 10 11
13 14 15

16



Hồ Buchime-ike

Hồ Osuki-ike

Hồ Nagamineotsubo-ike

Hồ Hosoekitanosako-ike

Hồ Yanagisako-ike

Hồ Furumiyata-ike

Hồ Otanishimo-ike

Hồ Uto-ike

Hồ Yamada-ike

Sông Otani-gawa
Sông Otani-gawa

Sô
ng

 Otan
i-g

aw
a

Sô
ng

 Otan
i-g

aw
a

UkitaUkita

NagamineNagamine

Furujo-choFurujo-cho

HosoeHosoe

Oyamada Takaoka-choOyamada Takaoka-cho

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

28

13

13

370

Đền Hosoe

Đền Fujimiya

Chùa Matsumoto-dera

Đền Yahata

高岡町域 15

15 15
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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4746

10 11
14 15
16

Hồ Buchime-ike

Hồ Osuki-ike

Hồ Nagamineotsubo-ike

Hồ Hosoekitanosako-ike

Hồ Yanagisako-ike

Hồ Furumiyata-ike

Hồ Otanishimo-ike

Hồ Uto-ike

Hồ Yamada-ike

Sông Otani-gawa
Sông Otani-gawa

Sô
ng

 Otan
i-g

aw
a

Sô
ng

 Otan
i-g

aw
a

UkitaUkita

NagamineNagamine

Furujo-choFurujo-cho

HosoeHosoe

Oyamada Takaoka-choOyamada Takaoka-cho

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

28

13

13

370

Đền Hosoe

Đền Fujimiya

Chùa Matsumoto-dera

Đền Yahata

高岡町域 15

15 15
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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HosoeHosoe

HosoeHosoe

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

Tano-cho OtsuTano-cho OtsuTano-cho OtsuTano-cho Otsu
Heiwa

Uchinoyae

28

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Uchinoyae

Hiệp hội vệ sinh khu vực Chubu tỉnh Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng Yusunokibashi

Nhà văn hóa cộng đồng Tabunoki

Đền Uchinoyae Sanno

高岡町域 16

16 16
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

Tano-cho OtsuTano-cho OtsuTano-cho OtsuTano-cho Otsu
Heiwa

Uchinoyae

28

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Uchinoyae

Hiệp hội vệ sinh khu vực Chubu tỉnh Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng Yusunokibashi

Nhà văn hóa cộng đồng Tabunoki

Đền Uchinoyae Sanno

高岡町域 16

16 16
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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